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Ôn tập chủ đề "Công nghiệp và dịch vụ" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành công nghiệp khai thác?

A. Dệt may B. Khai thác dầu khí C. Chế biến

thực phẩm

D. Sản xuất ô tô

Câu 2. Dầu mỏ của nước ta được khai thác chủ yếu ở

A. vịnh Bắc Bộ B. Tây Nguyên

C. thềm lục địa phía Nam D. Trung du miền núi Bắc Bộ

Câu 3. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Sơn La B. Hòa Bình C. Trị An D. Yaly

Câu 4. Tuyến đường bộ xuyên suốt chiều Bắc – Nam quan trọng nhất nước ta là

A. Quốc lộ 5 B. Quốc lộ 6 C. Quốc lộ 14 D. Quốc lộ 1

Câu 5. Về ngành dịch vụ nước ta:

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Du lịch biển đảo là thế mạnh nổi bật.

b) b) Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất.

c) c) Đường hàng không đảm nhận khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất.

d) d) Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Câu 6. Giá trị xuất khẩu của một ngành năm 2020 là 40 tỉ USD, năm 2022 là 46 tỉ USD. Tính tốc độ

tăng trưởng năm 2022 so với 2020 (%, làm tròn đến hàng đơn vị, lấy 2020 = 100%).

Trả lời:

Câu 7. Sắp xếp các cảng biển sau theo vị trí từ Bắc vào Nam:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Sài Gòn

b) Hải Phòng

c) Đà Nẵng

d) Cam Ranh

Thứ tự đúng:

— HẾT —
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